
ĐV tự bảo đảm chi TX và 

chi ĐT

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

chi 

TX

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

một 

phần 

chi 

TX

ĐV 

do 

Nhà 

nước 

bảo 

đảm 

toàn 

bộ chi 

TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

Trung 

tâm y tế 

khu vực 

22

Khoa, 

phòng, Trạm 

Y tế thuộc 

TTYT KV

I

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 16

1

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Biên 

Hòa

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

29 (5 phòng, 

14 khoa, 1 cơ 

sở điều trị 

methadone, 9 

trạm y tế)

Nhóm 3 1

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Biên 

Hòa

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

2

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Long 

Khánh

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

12 (2 phòng, 

5 khoa, 5 

Trạm Y tế)

Nhóm 3

Giải thể 

do có 1 

chức năng 

Chuyển trụ sở TTYT Khu vực Long 

Khánh thành trụ sở Trạm Y tế phường 

Long Khánh trực thuộc UBND phường 

Long Khánh; nhân lực bố trí, sắp xếp 

cho 05 Trạm Y tế phường (Long Khánh, 

Bình Lộc, Hàng Gòn, Bảo Vinh, Xuân 

Lập); Số nhân lực còn lại chuyển về 

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh; TTYT 

khu vực Thống Nhất (theo nguyện vọng).

Dự kiến sau khi thực hiện phươngán sắp xếp Trung tâm Y tế khu vực

PHỤ LỤC 5

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC (GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Đề án số         /ĐA -UBND ngày      /12/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)(Kèm theo Đề án số 13031/ĐA-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh

Ghi chú

Cơ cấu 

lại (hợp 

nhất, sáp 

nhập) 

hoặc giải 

thể do 

hoạt 

động 

không 

hiệu quả

Sắp xếp 

ĐVSNCL 

theo định 

hướng của 

BCĐ (ghi 

cụ thể)

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Vị trí 

pháp lý 

Mức độ tự chủ

TT

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

Vị trí 

pháp 

lý

Số lượng cơ 

cấu tổ chức 

bên trong 

của ĐVSNCL

Mức độ 

tự chủ

Dự kiến phương án 

sắp xếp

TT
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ĐV tự bảo đảm chi TX và 

chi ĐT

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

chi 

TX

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

một 

phần 

chi 

TX

ĐV 

do 

Nhà 

nước 

bảo 

đảm 

toàn 

bộ chi 

TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dự kiến sau khi thực hiện phươngán sắp xếp Trung tâm Y tế khu vực

Ghi chú

Cơ cấu 

lại (hợp 

nhất, sáp 

nhập) 

hoặc giải 

thể do 

hoạt 

động 

không 

hiệu quả

Sắp xếp 

ĐVSNCL 

theo định 

hướng của 

BCĐ (ghi 

cụ thể)

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Vị trí 

pháp lý 

Mức độ tự chủ

TT

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

Vị trí 

pháp 

lý

Số lượng cơ 

cấu tổ chức 

bên trong 

của ĐVSNCL

Mức độ 

tự chủ

Dự kiến phương án 

sắp xếp

TT

3

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Trảng 

Bom

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

25 (5 phòng, 

13 khoa, 01 

cơ sở điều trị 

methadone, 6 

trạm y tế)

Nhóm 3 2

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Trảng 

Bom

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

4

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Thống 

Nhất

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

23 (5 phòng, 

14 khoa, 1 cơ 

sở điều trị 

methadone, 3 

trạm y tế)

Nhóm 3 3

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Thống 

Nhất

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

5

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Tân 

Phú

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

23 (5 phòng, 

13 khoa, 5 

trạm y tế)

Nhóm 3 4

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Tân Phú

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

6

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Vĩnh 

Cửu

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

22 (5 phòng, 

13 khoa, 1 cơ 

sở điều trị 

methadone, 3 

trạm y tế)

Nhóm 3 5

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Vĩnh 

Cửu

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

7

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Mỹ

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

21 (4 phòng, 

12 khoa, 5 

Trạm y tế)

Nhóm 3 6

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Cẩm Mỹ

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường
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ĐV tự bảo đảm chi TX và 

chi ĐT

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

chi 

TX

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

một 

phần 

chi 

TX

ĐV 

do 

Nhà 

nước 

bảo 

đảm 

toàn 

bộ chi 

TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dự kiến sau khi thực hiện phươngán sắp xếp Trung tâm Y tế khu vực

Ghi chú

Cơ cấu 

lại (hợp 

nhất, sáp 

nhập) 

hoặc giải 

thể do 

hoạt 

động 

không 

hiệu quả

Sắp xếp 

ĐVSNCL 

theo định 

hướng của 

BCĐ (ghi 

cụ thể)

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Vị trí 

pháp lý 

Mức độ tự chủ

TT

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

Vị trí 

pháp 

lý

Số lượng cơ 

cấu tổ chức 

bên trong 

của ĐVSNCL

Mức độ 

tự chủ

Dự kiến phương án 

sắp xếp

TT

8

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Nhơn 

Trạch

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

20 (4 phòng, 

13 khoa, 3 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 7

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Nhơn 

Trạch

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

9

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Xuân 

Lộc

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

24 (4 phòng, 

14 khoa, 6 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 8

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Xuân 

Lộc

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

10

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Long 

Thành

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

12 (2 phòng, 

5 khoa, 5 

Trạm Y tế)

Nhóm 3

Giải thể 

do có 1 

chức năng 

Chuyển trụ sở TTYT khu vực Long 

Thành thành Trụ sở Trạm Y tế xã Long 

Thành trực thuộc UBND xã Long 

Thành; nhân lực bố trí, sắp xếp cho 05 

Trạm Y tế xã (Long Thành, Long 

Phước, Phước Thái, Bình An, An 

Phước); nhân lực còn lại chuyển về cho 

Bệnh viện ĐKKV Long Thành; TTYT 

khu vực Nhơn Trạch (theo nguyện vọng)

11

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Định 

Quán

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

12 (3 phòng, 

4 khoa, 5 

Trạm Y tế)

Nhóm 4

Giải thể 

do có 1 

chức năng 

Chuyển trụ sở TTYT Khu vực Định 

Quán thành trụ sở Trạm Y tế xã Định 

Quán thuộc UBND xã Định Quán; nhân 

lực bố trí, sắp xếp cho 05 Trạm Y tế xã 

(Định Quán, Phú Vinh, Phú Hòa, La 

Ngà, Thanh Sơn); nhân lực còn lại 

chuyển về Bệnh viện ĐKKV Định 

Quán; TTYT khu vực Tân Phú (theo 

nguyện vọng)
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ĐV tự bảo đảm chi TX và 

chi ĐT

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

chi 

TX

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

một 

phần 

chi 

TX

ĐV 

do 

Nhà 

nước 

bảo 

đảm 

toàn 

bộ chi 

TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dự kiến sau khi thực hiện phươngán sắp xếp Trung tâm Y tế khu vực

Ghi chú

Cơ cấu 

lại (hợp 

nhất, sáp 

nhập) 

hoặc giải 

thể do 

hoạt 

động 

không 

hiệu quả

Sắp xếp 

ĐVSNCL 

theo định 

hướng của 

BCĐ (ghi 

cụ thể)

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Vị trí 

pháp lý 

Mức độ tự chủ

TT

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

Vị trí 

pháp 

lý

Số lượng cơ 

cấu tổ chức 

bên trong 

của ĐVSNCL

Mức độ 

tự chủ

Dự kiến phương án 

sắp xếp

TT

12

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Bình 

Long

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

23 (5 phòng, 

15 khoa, 3 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 9

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Bình 

Long

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

13

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Phước 

Long

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

18 (4 phòng, 

12 khoa, 2 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 10

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Phước 

Long

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

14

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Bù 

Đốp

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

13 (2 phòng, 

8 khoa, 3 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 11

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Bù Đốp

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

15

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Chơn 

Thành

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

14 (3 phòng, 

8 khoa, 3 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 12

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Chơn 

Thành

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

4/6



ĐV tự bảo đảm chi TX và 

chi ĐT

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

chi 

TX

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

một 

phần 

chi 

TX

ĐV 

do 

Nhà 

nước 

bảo 

đảm 

toàn 

bộ chi 

TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dự kiến sau khi thực hiện phươngán sắp xếp Trung tâm Y tế khu vực

Ghi chú

Cơ cấu 

lại (hợp 

nhất, sáp 

nhập) 

hoặc giải 

thể do 

hoạt 

động 

không 

hiệu quả

Sắp xếp 

ĐVSNCL 

theo định 

hướng của 

BCĐ (ghi 

cụ thể)

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Vị trí 

pháp lý 

Mức độ tự chủ

TT

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

Vị trí 

pháp 

lý

Số lượng cơ 

cấu tổ chức 

bên trong 

của ĐVSNCL

Mức độ 

tự chủ

Dự kiến phương án 

sắp xếp

TT

16

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Bù 

Gia Mập

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

16 (3 phòng, 

9 khoa, 4 

trạm y tế)

Nhóm 3

Giải thể để 

sắp xếp tổ 

chức bộ máy 

tinh gọn hiệu 

quả phù hợp 

với tình hình 

thực tế địa 

phương

Chuyển Trụ sở  TTYT khu vực BGM 

thành trụ sở Trạm y tế Phú nghĩa  trực 

thuộc UBND xã Phú Nghĩa ; nhân lực 

sắp xếp, bố trí cho 04 Trạm y tế (Phú 

Nghĩa; đăk ơ; BGM; Đa kia). Số nhân 

lực còn lại chuyển về TTYT Khu vực 

Phứơc Long; TTYT khu vực Bù Đốp 

(theo nguyện vọng)

17

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Đồng 

Xoài

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

12 (1 phòng, 

8 khoa, 3 

Trạm Y tế)

Nhóm 3

Giải thể để 

sắp xếp tổ 

chức bộ máy 

tinh gọn hiệu 

quả phù hợp 

với tình hình 

thực tế địa 

phương

Chuyển Trụ sở TTYT Khu vực Đồng 

Xoài thành trụ sở Trạm y tế Phường 

Bình Phước trực thuộc  UBND Phường 

Bình Phước; nhân lực sắp xếp, bố trí 

cho 03 Trạm y tế (Phường Bình Phước, 

Phường Bình Đồng Tâm; Phường Đồng 

Xoài) số nhân lực còn lại chuyển về cho 

TTYT khu vực Đồng Phú; BV Y Học cổ 

truyền Bình Phước; Bệnh viện đa khoa 

Bình Phước; TTYT Khu vực Chơn 

Thành (theo nguyện vọng)

18

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Bù 

Đăng

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

17 (1 phòng, 

10 khoa, 6 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 13

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Bù 

Đăng

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

19

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Hớn 

Quản

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

17 (5 phòng, 

9 khoa, 3 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 14

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Hớn 

Quản

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường
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ĐV tự bảo đảm chi TX và 

chi ĐT

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

chi 

TX

ĐV 

tự 

bảo 

đảm 

một 

phần 

chi 

TX

ĐV 

do 

Nhà 

nước 

bảo 

đảm 

toàn 

bộ chi 

TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dự kiến sau khi thực hiện phươngán sắp xếp Trung tâm Y tế khu vực

Ghi chú

Cơ cấu 

lại (hợp 

nhất, sáp 

nhập) 

hoặc giải 

thể do 

hoạt 

động 

không 

hiệu quả

Sắp xếp 

ĐVSNCL 

theo định 

hướng của 

BCĐ (ghi 

cụ thể)

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

Vị trí 

pháp lý 

Mức độ tự chủ

TT

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

Vị trí 

pháp 

lý

Số lượng cơ 

cấu tổ chức 

bên trong 

của ĐVSNCL

Mức độ 

tự chủ

Dự kiến phương án 

sắp xếp

TT

20

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Đồng 

Phú

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

13 (3 phòng, 

8 khoa, 2 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 15

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Đồng 

Phú

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

21

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Lộc 

Ninh

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

19 (3 phòng, 

10 khoa, 6 

Trạm Y tế)

Nhóm 3 16

Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Lộc 

Ninh

Trực 

thuộc Sở 

Y tế

x

Chức năng, nhiệm vụ, 

nhân lực làm công tác 

dự phòng.. chuyển giao 

về các Trạm y tế thuộc 

UBND xã, phường

22

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Phú 

Riềng

Trực 

thuộc 

Sở Y 

tế

9 (2 phòng, 2 

khoa, 5 Trạm 

Y tế)

Nhóm 4

Giải thể 

do có 1 

chức năng 

Chuyển Trụ sở TTYT Khu vực Phú 

Riềng thành trụ sở Trạm y tế xã Phú 

Riềng trực thuộc  UBND xã Phú Riềng ; 

nhân lực sắp xếp, bố trí cho 0 5 Trạm y 

tế (Phú Riềng; Thuận Lợi; Phú Trung; 

Long Hà; Bình Tân), nhân lực còn lại 

chuyển về Bệnh viện đa khoa Bình 

Phước, TTYT Khu vực Phước Long 

(theo nguyện vọng)

II
Trạm y tế 

cấp xã
II

Trạm y tế 

cấp xã

95 Trạm 

chính và 

176 điểm 

trạm (271 

Trạm và 

điểm trạm 

Y tế)

Thuộc 

 

TTYT 

 khu 

vực 

95 Trạm y 

tế cấp xã 

Thuộc 

UBND 

xã, 

phường

x

Theo Thông tư số 

43/2025/TT-BYT của 

Bộ Y tế

6/6


